
STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Ngày sinh Ngành TTSP Ghi chú

1 215714020510016 CAO THỊ KHÁNH LINH 03-07-2003 Giáo dục chính trị Nhóm trưởng

2 215714020510004 NGUYỄN KIỀU OANH 18-07-2003 Giáo dục chính trị

3 215714021910011 ĐINH THỊ THANH THẢO 23-03-2003 Giáo dục chính trị

4 215714021710052 NGUYỄN THỊ TUYẾT 17-09-2003 Sư phạm Ngữ văn Nhóm trưởng

5 215714021710208 CAO ĐĂNG SANG 11-11-2003 Sư phạm Ngữ văn

6 215714021710195 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 21-05-2003 Sư phạm Ngữ văn

7 215714023110289 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 29-08-2003 Sư phạm Tiếng Anh

8 215714023110093 HÀ THỊ KHÁNH LINH 22-10-2003 Sư phạm Tiếng Anh

9 215714023110493 HỒ PHẠM ANH THƠ 29-11-2003 Sư phạm Tiếng Anh Trưởng đoàn

10 215714023110329 NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG 23-12-2003 Sư phạm Tiếng Anh

11 215714023110408 BÙI NGUYỄN SONG THƯƠNG 07-10-2003 Sư phạm Tiếng Anh

12 215714023110270 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA 16-10-2003 Sư phạm Tiếng Anh

13 215714023110039 TRẦN THỊ LỢI 30-03-2003 Sư phạm Tiếng Anh Nhóm trưởng

14 215714023110251 HOÀNG THỊ MAI HẠNH 20-02-2003 Sư phạm Tiếng Anh

15 215714023110115 VÕ THỊ HIỀN 30-06-2003 Sư phạm Tiếng Anh

16 215714021010007 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 17-12-2003 Sư phạm Tin học

17 215714021010010 VÕ QUANG ANH 12-06-2003 Sư phạm Tin học Nhóm trưởng

18 215714020910073 HỒ PHẠM KHÁNH LINH 03-06-2003 Sư phạm Toán học Nhóm trưởng

19 215714020910137 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 08-10-2003 Sư phạm Toán học Phó đoàn

20 215714020910353 NGUYỄN TRẦN MẠNH CƯỜNG 16-12-2003 Sư phạm Toán học

21 215714020910324 LƯU THỊ CẨM NHUNG 25-10-2003 Sư phạm Toán học

22 215714020910300 VƯƠNG HOÀNG PHÚ 26-07-2003 Sư phạm Toán học

23 215714020910180 HỒ LÊ HỮU LONG 28-09-2003 Sư phạm Toán học

24 215714020910348 NGUYỄN NGỌC YẾN CHI 27-12-2003 Sư phạm Toán học
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STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Ngày sinh Ngành TTSP Ghi chú

1 215714020510007 NGUYỄN HỒNG LAM 03-12-2003 Giáo dục chính trị Nhóm trưởng

2 215714020510001 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 20-08-2003 Giáo dục chính trị

3 215714020510014 CAO THỊ TRANG 13-08-2003 Giáo dục chính trị

4 215714021910008 LÊ THỊ THU HOÀI 05-09-2003 Sư phạm Địa lý Phó đoàn

5 215714021910021 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 30-04-2003 Sư phạm Địa lý

6 215714021910075 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 27-12-2003 Sư phạm Địa lý Nhóm trưởng

7 215714021910079 NGUYỄN THỊ DƯỢC THẢO 25-08-2003 Sư phạm Địa lý

8 215714021710121 NGUYỄN THỊ HOA 20-10-2003 Sư phạm Ngữ văn Nhóm trưởng

9 215714021710182 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 13-03-2003 Sư phạm Ngữ văn

10 215714021710218 PHAN THỊ ÁNH QUYÊN 06-11-2003 Sư phạm Ngữ văn

11 215714023110438 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 22-01-2003 Sư phạm Tiếng Anh Trưởng đoàn

12 215714023110443 HỒ THỊ NHƯ NGỌC 19-11-2003 Sư phạm Tiếng Anh

13 215714023110422 ĐẬU ĐÌNH HOÀNG 05-08-2003 Sư phạm Tiếng Anh Nhóm trưởng

14 215714023110108 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 08-10-2003 Sư phạm Tiếng Anh

15 215714023110542 NGUYỄN MINH HIỀN 11-11-2003 Sư phạm Tiếng Anh

16 215714023110034 LÊ PHAN VIỆT ANH 19-10-2003 Sư phạm Tiếng Anh

17 215714023110133 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 01-05-2003 Sư phạm Tiếng Anh

18 215714023110049 TRẦN THỊ THÙY TRÂM 09-05-2000 Sư phạm Tiếng Anh

19 215714023110477 PHẠM THỊ MAI CHI 17-10-2003 Sư phạm Tiếng Anh

20 215714020910016 NGÔ THANH QUÝ DƯƠNG 09-09-2003 Sư phạm Toán học

21 215714020910301 HÀ THỊ CẨM LY 12-01-2003 Sư phạm Toán học

22 215714020910059 HỒ THỊ HUYỀN TRANG 30-09-2003 Sư phạm Toán học

23 215714020910168 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐAN 19-07-2003 Sư phạm Toán học

24 215714020910252 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 18-02-2003 Sư phạm Toán học Nhóm trưởng
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STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Ngày sinh Ngành TTSP Ghi chú

1 215714020510002 HỒ THỊ VÂN 03-04-2003 Giáo dục chính trị Nhóm trưởng

2 215714020510010 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 28-03-2003 Giáo dục chính trị

3 215714020510012 LÔ THỊ THANH THẢO 04-06-2003 Giáo dục chính trị

4 215714020510015 LÊ QUỲNH CHI 17-11-2003 Giáo dục chính trị

5 215714020610026 NGUYỄN THỊ MỸ ĐỨC 03-03-2003 Giáo dục Thể chất Phó đoàn

6 215714020610022 SẦM THỊ HÀ 30-04-2003 Giáo dục Thể chất

7 215714020610032 PHẠM VĂN THUẬT 14-12-2003 Giáo dục Thể chất Nhóm trưởng

8 215714023110221 LÊ THỊ HOÀNG GIANG 06-12-2003 Sư phạm Tiếng Anh Nhóm trưởng

9 215714023110085 LÊ THỊ HOA 18-06-2003 Sư phạm Tiếng Anh Trưởng đoàn

10 215714023110426 ĐÀO THỊ GIANG 02-09-2003 Sư phạm Tiếng Anh

11 215714023110311 LÊ THỊ LY 18-03-2003 Sư phạm Tiếng Anh

12 215714023110331 TRƯƠNG KIỀU MAI 06-07-2003 Sư phạm Tiếng Anh

13 215714023110288 HỒ THỊ HOA 10-07-2003 Sư phạm Tiếng Anh

14 215714023110198 ĐẬU THỊ PHƯƠNG UYÊN 10-08-2003 Sư phạm Tiếng Anh

15 215714023110504 KIM THỊ THOA 09-07-2003 Sư phạm Tiếng Anh

16 215714023110421 LANG THỊ THƯ 22-02-2003 Sư phạm Tiếng Anh

17 215714020910011 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 17-05-2003 Sư phạm Toán học

18 215714020910035 ĐÀM THỊ KIỀU OANH 16-08-2003 Sư phạm Toán học

19 215714020910131 PHAN NHẬT MAI ANH 23-01-2003 Sư phạm Toán học

20 215714020910243 NGUYỄN THỊ QUỲNH 20-02-2003 Sư phạm Toán học

21 215714020910079 NGUYỄN LÊ NGỌC DIỆP 23-02-2003 Sư phạm Toán học

22 215714020910328 LÊ THỊ TÔM NHUNG 17-02-2003 Sư phạm Toán học Nhóm trưởng
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